SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG
TRƯỜNG THPT NHỮ VĂN LAN




                         



KẾ HOẠCH KIỂM TRA
MA TRẬN CHI TIẾT 
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ
MÔN: TIẾNG ANH 













NĂM HỌC 2023 – 2024



	  TRƯỜNG THPT NHỮ VĂN LAN
            TỔ: NGOẠI – ĐỊA
          NHÓM TIẾNG ANH
 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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Căn cứ vào các văn bản và các hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục THPT năm học 2023 - 2024 và các văn bản chỉ đạo, tài liệu hướng dẫn chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng năm học 2023 - 2024. 
Căn cứ vào hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 của trường THPT Nhữ Văn Lan và kế hoạch của tổ chuyên môn. Nhóm Tiếng Anh xây dựng kế hoạch kiểm tra, cấu trúc đề kiểm tra định kì và phân công ra đề, thẩm định đề môn Tiếng Anh năm học 2023 - 2024 như sau:
I. Số điểm kiểm tra, nội dung, hình thức và ma trận kiểm tra
1. Điểm kiểm tra thường xuyên: 
1.1. Số lượng bài kiểm tra: 4 điểm/ học kỳ kể cả tự chọn. (Không giới hạn số lần kiểm tra chọn ra 4 điểm tốt nhất để vào sổ điểm cho HS).
1.2. Hình thức kiểm tra: Đa dạng hóa các bài kiểm tra, đánh giá thường xuyên theo hinh thức trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua các hoạt động nhự báo cáo, viết, vấn đáp, miêu tả tranh, kể chuyện, phỏng vấn, đóng vai, thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu video ...);
2. Điểm kiểm tra định kỳ:
2.1. Số lượng bài kiểm tra:
- Bài kiểm tra đánh giá giữa kỳ: 
HKI: Kiểm tra nội dung kiến thúc từ Unit 1 đến Unit 3.
HKII: Kiểm tra nội dung kiến thúc từ Unit 6 đến Unit 8.
- Bài kiểm tra đánh giá cuối kỳ: 
HKI: Kiểm tra nội dung kiến thúc từ Unit 1 đến Unit 5.
HKII: Kiểm tra nội dung kiến thúc từ Unit 6 đến Unit 10.
2.2. Hình thức và nội dung kiến thức kiểm tra
2.2.1. Phần kiểm tra nói giáo viên sẽ tự kiểm tra trên lớp. Điểm tối đa cho nói là 2 điểm
2.2.2. Phần kiểm tra nghe, đọc, sử dụng ngôn ngữ. Nội dung kiến thức nằm trong phạm vi các bài được kiểm tra (40Câu).
2.2.3. Tổng điểm kiểm tra định kỳ: 
[bookmark: _Hlk148036809]+ Các bài kiểm tra giữa HK, cuối HK: Kiểm tra các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết, kiến thức dụng ngôn ngữ. Tổng điểm là 10 điểm.
2.2.4. Ma trận cụ thể cho phần kiểm tra đọc, viết: 
- Trắc nghiệm 25 câu:.
- Tự luận 15 câu.
3. Nội dung kiến thức
- Nội dung kiến thức bám sát theo nội dung kiến thức theo các bài nằm trong phần được kiểm tra và bán sát theo chuẩn kiến thức kỹ năng. Cụ thể như sau:

Khối 10

	STT
	Bài kiểm tra
	Nội dung kiến thức

	1
	Kiểm tra đánh giá giữa kỳ I
	1. Ngữ âm:
- Phát âm: Các âm: /tr/, /kr/, /br/, /pl/, /pr/, /gl/, /gr/, /est/, /ənt/, /eit/
- Trọng âm: Từ 2 âm tiết, 3 âm tiết
2. Từ vựng ngữ pháp:
- Từ vựng: Các chủ đề: Family, body and music
- Ngữ pháp: 
+ The verb tenses: The present simple, the present continuous, the near future, the future simple
+ The passive
+ Adjectives of attitude
+ Compoud sentence
+ To infinitives and bare infinitives
3. Tình huống giao tiếp: Các tình huống giao tiếp thông thường
4. Kỹ năng đọc: Nội dung bài đọc về các chủ đề: Family, health care, music
5. Kỹ nghe: Các chủ đề nghe: Family, health care, music

	2
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ I
	1. Ngữ âm:
- Phát âm: Các âm: /nd/, /ŋ/, /nt/, /tr/, /kr/, /br/, /pl/, /pr/, /gl/, /gr/, /est/, /ənt/, /eit/
- Trọng âm: Từ 2 âm tiết, 3 âm tiết
2. Từ vựng ngữ pháp:
- Từ vựng: Các chủ đề: For better community, invention, Family, body and music
- Ngữ pháp: 
+ The verb tenses: The past simple, the past continuous, the present perfect, the present simple, the present continuous, the near future, the future simple.
+ The passive
+ Adjectives of attitude
+ Compoud sentence
+ To infinitives and bare infinitives
3. Tình huống giao tiếp: Các tình huống giao tiếp thông thường
4. Kỹ năng đọc: Nội dung bài đọc về các chủ đề: For better community, invention, family, health care, music
5. Kỹ năng nói: Các chủ đề nói: For better community, invention,  family, health care, music
6. Kỹ nghe: Các chủ đề nghe: For better community, invention, family, health care, music

	3
	Kiểm tra đánh giá giữa kỳ II
	1. Ngữ âm:
- Phát âm: Các âm: 1 phụ âm, 1 nguyên âm
- Trọng âm: Từ 2 âm tiết, 3 âm tiết
2. Từ vựng ngữ pháp:
- Từ vựng: Các chủ đề: Gender equality, tradition, cultural characteristics and superstitions, electronic devices that can help us learn, using the Internet to learn English.
- Ngữ pháp: 
+ The passive voice with modals.
+ Comparative and superlative adjectives.
+ Articles
+ Relative clauses: Defining and non-defining clauses.
3. Tình huống giao tiếp: Các tình huống giao tiếp thông thường.
4. Kỹ năng đọc: Nội dung bài đọc về các chủ đề: Gender equality, cultural diversity, electronic devices that can help us learn.
5. Kỹ nghe: Các chủ đề nghe: Gender equality, cultural diversity, electronic devices that can help us learn.

	4
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ II
	1. Ngữ âm:
- Phát âm: 1 phụ âm, 1 nguyên âm
- Trọng âm: Từ 2 âm tiết, 3 âm tiết
2. Từ vựng ngữ pháp:
- Từ vựng: Các chủ đề: Envirornmental impacts and ways to protect the envirnment, the importancen benefits and principles of ecotourism, gender equality, tradition, cultural characteristics and superstitions, electronic devices that can help us learn, using the Internet to learn English.
- Ngữ pháp: 
+ The reported speech
+ The conditional sentences types 1 and 2
+ The passive voice with modals
+ Comparative and superlative adjectives
+ Articles
+ Relative clauses: Defining and non-defining clauses
+ Reported speech
+ Conditional sentences types 1 and 2
3. Tình huống giao tiếp: Các tình huống giao tiếp thông thường
4. Kỹ năng đọc: Nội dung bài đọc về các chủ đề: Envirornmental impacts and ways to protect the envirnment, the importancen benefits and principles of ecotourism, gender equality, tradition, cultural characteristics and superstitions, electronic devices that can help us learn, using the Internet to learn English.
5. Kỹ năng nói: Các chủ đề nói: Envirornmental impacts and ways to protect the envirnment, the importancen benefits and principles of ecotourism, gender equality, tradition, cultural characteristics and superstitions, electronic devices that can help us learn, using the Internet to learn English.
6. Kỹ nghe: Các chủ đề nghe: Envirornmental impacts and ways to protect the envirnment, the importancen benefits and principles of ecotourism, gender equality, tradition, cultural characteristics and superstitions, electronic devices that can help us learn, using the Internet to learn English.



Khối 11

	STT
	Bài kiểm tra
	Nội dung kiến thức

	1
	Kiểm tra đánh giá giữa kỳ I
	1. Ngữ âm:
- Phát âm: 1 phụ âm, 1 nguyên âm
- Trọng âm: Từ 2 âm tiết, 3 âm tiết
2. Từ vựng ngữ pháp:
- Từ vựng: Các chủ đề: 
+ Health and fitness
+ Generational differences
+ Cities and smart living
- Ngữ pháp: 
+ Modal verbs: must, have to and should
+ Past simple vs Present perfect
+ Stative verbs in the continuous form; Linking verbs
3. Tình huống giao tiếp: Các tình huống giao tiếp thông thường
4. Kỹ năng đọc: Nội dung bài đọc về các chủ đề: Health and fitness; Generational differences; Cities and smart living...
5. Kỹ nghe: Các chủ đề nghe: Health and fitness; Generational differences; Cities and smart living...

	2
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ I
	1. Ngữ âm:
- Phát âm: 1 phụ âm, 1 nguyên âm
- Trọng âm: Từ 2 âm tiết, 3 âm tiết
2. Từ vựng ngữ pháp:
- Từ vựng: Các chủ đề: 
+ Health and fitness
+ Generational differences
+ Cities and smart living
+ ASEAN, its aims, member states and activities
+ Global warming
- Ngữ pháp: 
+ Modal verbs: must, have to and should
+ Past simple vs Present perfect
+ Stative verbs in the continuous form; Linking verbs
+ Gerunds as subjects and objects
+ Present parliciple and past participle clauses
3. Tình huống giao tiếp: Các tình huống giao tiếp thông thường
4. Kỹ năng đọc: Nội dung bài đọc về các chủ đề: Health and fitness; Generational differences; Cities and smart living, ASEAN, its aims, member states and activities, Global warming...
5. Kỹ năng nói: Các chủ đề nói: Health and fitness; Generational differences; Cities and smart living, ASEAN, its aims, member states and activities, Global warming...
6. Kỹ nghe: Health and fitness; Generational differences; Cities and smart living, ASEAN, its aims, member states and activities, Global warming...

	3
	Kiểm tra đánh giá giữa kỳ II
	1. Ngữ âm:
- Phát âm: Các âm: 1 phụ âm, 1 nguyên âm
- Trọng âm: Từ 2 âm tiết, 3 âm tiết
2. Từ vựng ngữ pháp:
- Từ vựng: Các chủ đề: 
+ Preserving heritage
+ Education after leaving school
+ Teen independence
- Ngữ pháp: 
+ To-infinitive clauses
+ Perfect gerunds and perfect participle clauses
+ Cleft sentences with  It is/was ... that/who...
3. Tình huống giao tiếp: Các tình huống giao tiếp thông thường
4. Kỹ năng đọc: Nội dung bài đọc về các chủ đề: Preserving heritage; Education after leaving school; Teen independence
5. Kỹ nghe: Preserving heritage; Education after leaving school; Teen independence

	4
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ II
	1. Ngữ âm:
- Phát âm: Các âm: 1 phụ âm, 1 nguyên âm
- Trọng âm: Từ 2 âm tiết, 3 âm tiết
2. Từ vựng ngữ pháp:
- Từ vựng: Các chủ đề: 
+ Preserving heritage
+ Education after leaving school
+ Teen independence
+ Social issues
+ Ecosystems
- Ngữ pháp: 
+ To-infinitive clauses
+ Perfect gerunds and perfect participle clauses
+ Cleft sentences with  It is/was ... that/who...
+ Linking words and phrases
+ Compound nouns
3. Tình huống giao tiếp: Các tình huống giao tiếp thông thường
4. Kỹ năng đọc: Nội dung bài đọc về các chủ đề: Preserving heritage; Education after leaving school; Teen independence; Social issues; Ecosystems...
5. Kỹ năng nói: Các chủ đề nói: Preserving heritage; Education after leaving school; Teen independence; Social issues; Ecosystems...
6. Kỹ nghe: Các chủ đề nghe: Preserving heritage; Education after leaving school; Teen independence; Social issues; Ecosystems...



Khối 12

	STT
	Bài kiểm tra
	Nội dung kiến thức

	1
	Kiểm tra đánh giá giữa kỳ I
	1. Ngữ âm:
- Phát âm: 1 phụ âm, 1 nguyên âm
- Trọng âm: Từ 2 âm tiết, 3 âm tiết
2. Từ vựng ngữ pháp:
- Từ vựng: Các chủ đề: 
+ Poeple’s life stories
+ Urbanisation and its features
+ Advantages and disadvantages of a green lifrstyle
- Ngữ pháp: 
+ The past simple, the past continuous
+ Articles and omission of articles 
+ The subjunctive in that-clauses after certain verbs and expreeions
+ Simple, compound and complex sentences
+ Relative clauses with which referring to the whole clause
3. Tình huống giao tiếp: Các tình huống giao tiếp thông thường
4. Kỹ năng đọc: Nội dung bài đọc về các chủ đề: Poeple’s life stories, urbanisation and its features, advantages and disadvantages of a green lifrstyle
5. Kỹ nghe: Poeple’s life stories, urbanisation and its features, advantages and disadvantages of a green lifrstyle

	2
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ I
	1. Ngữ âm:
- Phát âm: 1 phụ âm, 1 nguyên âm
- Trọng âm: Từ 2 âm tiết, 3 âm tiết
2. Từ vựng ngữ pháp:
- Từ vựng: Các chủ đề: 
+ The mass media
+ Cultural identity
+ Poeple’s life stories
+ Urbanisation and its features
+ Advantages and disadvantages of a green lifrstyle
- Ngữ pháp: 
+ Prepositions after certain verbs
+ The past perfect vs. the past simple
+ The present perfect vs. the present perfect continuous
+ Repeated comparatives to say that something is changing
+ The past simple, the past continuous
+ Articles and omission of articles 
+ The subjunctive in that-clauses after certain verbs and expreeions
+ Simple, compound and complex sentences
+ Relative clauses with which referring to the whole clause
3. Tình huống giao tiếp: Các tình huống giao tiếp thông thường
4. Kỹ năng đọc: Nội dung bài đọc về các chủ đề: The mass media, cultural identity, poeple’s life stories, urbanisation and its features, advantages and disadvantages of a green lifrstyle
5. Kỹ năng nói: Các chủ đề nói: The mass media, cultural identity, poeple’s life stories, urbanisation and its features, advantages and disadvantages of a green lifrstyle
6. Kỹ nghe: Các chủ đề nghe The mass media, cultural identity, poeple’s life stories, urbanisation and its features, advantages and disadvantages of a green lifrstyle

	3
	Kiểm tra đánh giá giữa kỳ II
	1. Ngữ âm:
- Phát âm: Các âm: 1 phụ âm, 1 nguyên âm
- Trọng âm: Từ 2 âm tiết, 3 âm tiết
2. Từ vựng ngữ pháp:
- Từ vựng: Các chủ đề: 
+ Endangered animals and plants
+ Artifical intelligence
+ The world of works
- Ngữ pháp: 
+ The future perfect
+ Double comparatives 
+ The active and passive causatives
+ Reported speech: reporting orders, requests, offers, advice, intructions,...
3. Tình huống giao tiếp: Các tình huống giao tiếp thông thường
4. Kỹ năng đọc: Nội dung bài đọc về các chủ đề: Endangered animals and plants, artifical intelligence, the world of works
5. Kỹ nghe: Các chủ đề nghe: Endangered animals and plants, artifical intelligence, the world of works

	4
	





Kiểm tra đánh giá cuối kỳ II
	1. Ngữ âm:
- Phát âm: Các âm: 1 phụ âm, 1 nguyên âm
- Trọng âm: Từ 2 âm tiết, 3 âm tiết
2. Từ vựng ngữ pháp:
- Từ vựng: Các chủ đề: 
+ Leaving school and choosing a career
+ Lifelong learning
+ Endangered animals and plants
+ Artifical intelligence
+ The world of works
- Ngữ pháp: 
+ Phrasal verbs
+ Adverbial clauses of condition, comparison, manner, and result
+ Conditionals Type 3; Mixed conditionals of Type 2 and Type 3
+ The future perfect
+ Double comparatives 
+ The active and passive causatives
+ Reported speech: reporting orders, requests, offers, advice, intructions,...
3. Tình huống giao tiếp: Các tình huống giao tiếp thông thường
4. Kỹ năng đọc: Nội dung bài đọc về các chủ đề: Leaving school and choosing a career, lifelong learning, endangered animals and plants, artifical intelligence, the world of works
5. Kỹ năng nói: Các chủ đề nói: Leaving school and choosing a career, lifelong learning, endangered animals and plants, artifical intelligence, the world of works 6. Kỹ nghe: Các chủ đề nghe: Leaving school and choosing a career, lifelong learning, endangered animals and plants, artifical intelligence, the world of works



4. Mức độ kiến thức
- Nhận biết: 40 %	- Thông hiểu: 30%	- Vận dụng thấp: 20%		- Vận dụng cao: 10%
5. Ra đề:
- Mỗi khối ra 2 đề độc lập tương đương nhau. Đề ra phải được thẩm định kỹ và có biên bản thẩm định đề. Các thầy cô cùng khối thẩm định cho nhau. Mỗi đề trộn thành 4 mã. Cụ thể phân công ra đề các khối như sau:
* KT GIỮA KÌ I,II
	STT
	KHỐI
	NỘI DUNG
	NGƯỜI THỰC HIÊN
	NGƯỜI THẨM ĐỊNH
	 GHI CHÚ

	1
	10
	MT, ĐC, ĐỀ, ĐA
	TRẦN THỊ HIÊN
	VŨ VĂN ĐỘ
	

	2
	11
	MT, ĐC, ĐỀ, ĐA
	ĐÀO THỊ HÀ
	VŨ VĂN ĐỘ
	

	3
	12
	MT, ĐC, ĐỀ, ĐA
	BÙI THỊ NHÀN
	VŨ VĂN ĐỘ
	



* KT CUỐI KÌ I,II
	STT
	KHỐI
	MT, ĐỀ, ĐA
	NGƯỜI THỰC HIÊN
	NGƯỜI THẨM ĐỊNH
	 GHI CHÚ

	1
	10
	MT, ĐC, ĐỀ, ĐA
	PHẠM THỊ THU HIỀN
	VŨ VĂN ĐỘ
	

	2
	11
	MT, ĐC, ĐỀ, ĐA
	VƯƠNG ĐẠI THẮNG 
	VŨ VĂN ĐỘ
	

	3
	12
	MT, ĐC, ĐỀ, ĐA
	[bookmark: _GoBack]ĐỖ THÀNH NGỌ
	VŨ VĂN ĐỘ
	




Note: Đề cương xây dựng  bám sát MT (từ 80- 100 câu ).
6. Ma trận
6.1. Ma trận kiểm tra giữa HK
MẪU MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]MÔN: TIẾNG ANH LỚP 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 60 PHÚT

	TT
	Kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	

	
	
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian

	1
	Listening
	10%
	3
	5%
	4
	5%
	3
	
	
	20%
	10

	2
	Language
	10%
	5
	7%
	6
	3%
	4
	
	
	20%
	15

	3
	Reading
	10%
	5
	5%
	4
	5%
	6
	
	
	20%
	15

	4
	Writing
	10%
	10
	10%
	10
	
	
	
	
	20%
	20

	5
	Speaking 
	5%
	
	5%
	
	5%
	
	5%
	
	20%
	

	Tổng
	40%
	23
	30%
	24
	20%
	13
	10%
	
	100%
	60

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	
	
	
	
	
	

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	



Lưu ý:
- Thời gian mang tính đề xuất, cán bộ ra đề tham khảo để lựa chọn số câu hỏi cho phù hợp với thời gian ấn định của bài kiểm tra.
- Tỉ lệ mức độ nhận thức mang tính đề xuất. 
- Tỉ lệ giữa các kỹ năng và kiến thức ngôn ngữ có thể điều chỉnh trong khoảng 5%.
- Tỉ lệ được tính dựa trên điểm số, không tính trên số lượng câu hỏi. 
- Tỉ lệ giữa câu trắc nghiệm khách quan và câu tự luận là tương đối, có thể điều chỉnh theo điều kiện thực tế. 


BẢNG ĐẶC TẢ KỸ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ  1
MÔN: TIẾNG ANH 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 60 PHÚT


	TT
	Kỹ năng
	Đơn vị kiến thức/kỹ năng
	Mức độ kiến thức, kỹ năng
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng Số CH/ bài

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	I.
	LISTENING
	1. Nghe một đoạn hội thoại/ độc thoại trong khoảng 3 phút  (khoảng 170 – 200 từ) để trả lời các dạng câu hỏi có liên quan đến các chủ đề đã học.
(True/False hoặc Gap-filling và / hoặc dạng bài tương tự)
	Nhận biết: 
- Nghe lấy thông tin chi tiết về các chủ điểm đã học.
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	
	Thông hiểu: 
- Hiểu nội dung chính của đoạn độc thoại / hội thoại điểm tìm câu trả lời đúng.
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2

	
	
	
	Vận dụng: 
- Nắm được ý chính của bài nghe để đưa ra câu trả lời phù hợp.
- Tổng hợp thông tin từ nhiều chi tiết, loại trừ các chi tiết sai điểm tìm câu trả lời đúng.
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	
	2. Nghe một đoạn hội thoại/ độc thoại khoảng 3 phút  (khoảng 170 – 200 từ) liên quan đến các chủ đề đã học. 
(MCQs hoặc Matching và / hoặc dạng bài tương tự)
	Nhận biết: 
- Nghe lấy thông tin chi tiết về các chủ điểm đã học.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
- Hiểu nội dung chính của đoạn độc thoại / hội thoại để tìm câu trả lời đúng.
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Vận dụng: 
- Nắm được ý chính của bài nghe để đưa ra câu trả lời phù hợp.

- Tổng hợp thông tin từ nhiều chi tiết, loại trừ các chi tiết sai để tìm câu trả lời đúng.
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	II.
	LANGUAGE
	Pronunciation
Dạng phát âm các nguyên âm đơn, nguyên âm đôi, phụ âm, tổ hợp phụ âm, trọng âm từ thông qua các từ vựng theo chủ điểm đã học.
 
(MCQs)
	Nhận biết:
- Biết cách phát âm các nguyên âm đơn, nguyên âm đôi, phụ âm, tổ hợp phụ âm, trọng âm từ thông qua các từ vựng theo chủ điểm đã học.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
+ Phân biệt được các âm và trọng âm từ trong phần nghe.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	Vận dụng:
+ Vận dụng vào kỹ năng nghe và nói các nội dung liên quan đến phát âm các nguyên âm đơn, nguyên âm đôi, phụ âm, tổ hợp phụ âm, trọng âm từ, trọng âm câu thông qua các từ vựng theo chủ điểm đã học.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vocabulary
Từ vựng theo các chủ điểm đã học.
(MCQs hoặc Word formation và / hoặc dạng bài tương tự)
	Nhận biết:
- Nhận ra/nhớ lại/liệt kê được các từ vựng theo chủ điểm đã học. 
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Hiểu, phân biệt được các từ loại theo chủ điểm đã học.
- Nắm được các mối liên kết của từ trong ngữ cảnh, bối cảnh tương ứng. 
	
	
	1
	
	
	
	
	
	   1
	

	
	
	
	Vận dụng: 
- Vận dụng được từ vựng đã học vào các kỹ năng.
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	Grammar
Thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành 
Động từ tình thái: must vs. have to…
Động từ nối (be, seem …)
Động từ trạng thái dùng ở thì tiếp diễn 
(MCQs hoặc Word formation và / hoặc dạng bài tương tự)
	Nhận biết:
- Nhận ra các kiến thức ngữ pháp đã học. 
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Hiểu và phân biệt các kiến thức ngữ pháp.
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	Vận dụng:
-  Vận dụng những kiến thức ngữ pháp đã học vào bài viết / nghe / đọc.
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	III.
	READING
	1. Reading comprehension
Hiểu được bài đọc có độ dài khoảng 180-200 từ về các chủ điểm đã học và điền từ còn thiếu vào chỗ trống
(Cloze test MCQs)
	Nhận biết: 
- Nhận ra các thành tố ngôn ngữ và liên kết về mặt văn bản.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Phân biệt được các đặc điểm, đặc trưng của các thành tố ngôn ngữ và liên kết về mặt văn bản,
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	Vận dụng:
- Sử dụng được kiến thức kĩ năng trong các tình huống mới.
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	
	2. Reading comprehension
Hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết đoạn văn bản có độ dài khoảng 220-250 từ, xoay quanh các chủ điểm có trong chương trình.

(MCQs)
	Nhận biết:
- Nhận biết các thông tin chi tiết trong bài đọc.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
- Hiểu ý chính của bài đọc. 

	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	Vận dụng: 
- Đoán nghĩa của từ trong văn cảnh.
- Phân tích, tổng hợp ý chính của bài đọc để chọn câu trả lời phù hợp.

	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	IV.
	WRITING
	1. Controlled
Cách dùng từ, cấu trúc, cú pháp. (Word transformation)
	Nhận biết:
- Nhận diện dùng từ, cấu trúc, cú pháp trong các bài viết có kiểm soát như sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh, tìm lỗi sai.
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	Thông hiểu: 
- Hiểu câu gốc và sử dụng các từ gợi ý để viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi.
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2

	
	
	2. Guided
Viết lại câu dùng từ gợi ý hoặc từ cho trước.
(Sentence transformation và / hoặc Sentence building và tương đương) 
	Thông hiểu: 
- Hiểu câu gốc và sử dụng các từ gợi ý để viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi.
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	3

	
	
	


 
	Vận dụng: 
- Phân tích câu gốc, vận dụng các kiến thức đã học để viết bài có mở đầu, thân bài, kết luận

	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	2

	
V.
	
SPEAKING 
( 2 Points)
	(Phần SPEAKING tổ chức thi riêng buổi)
+ Nội dung: 
- Hỏi - đáp và trình bày về các nội dung liên quan đến các chủ điểm đã học.
- Sử dụng được một số chức năng giao tiếp cơ bản như hỏi và cung cấp thông tin, bày tỏ ý kiến, ….
+ Kỹ năng: 
- Kỹ năng trình bày một vấn đề; sử dụng ngôn ngữ cơ thể và các biểu đạt trên khuôn mặt phù hợp; kỹ năng nói trước đám đông;…
+ Ngôn ngữ và cấu trúc:
- Ưu tiên sử dụng những cấu trúc đã học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Introduction 
	Nhận biết: 
- Giới thiệu các thông tin liên quan đến bản thân (ví dụ sở thích / về thầy cô, mái trường / môn học yêu thích, …)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	



2. Topic speaking 
	Thông hiểu: 
- Sử dụng kiến thức ngôn ngữ đã học để nói theo chủ đề.
Vận dụng: 
- Sử dụng từ vựng và cấu trúc linh hoạt, diễn tả được nội dung cần nói theo những cách khác nhau. Phát âm tương đối chuẩn.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. Q&A
	Vận dụng cao: 
- Hiểu, đặt câu hỏi và trả lời được câu hỏi một cách linh hoạt (của giám khảo hoặc của thành viên trong nhóm). Sử dụng ngôn ngữ một cách tự nhiên và thuần thục.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	14
	5
	8
	7
	3
	3
	
	
	25
	15





MẪU MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1
MÔN: TIẾNG ANH LỚP 11 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 60 PHÚT

	TT
	Kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	

	
	
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian

	1
	Listening
	10%
	3
	5%
	4
	5%
	3
	
	
	20%
	10

	2
	Language
	10%
	5
	7%
	6
	3%
	4
	
	
	20%
	15

	3
	Reading
	10%
	5
	5%
	4
	5%
	6
	
	
	20%
	15

	4
	Writing
	10%
	10
	10%
	10
	
	
	
	
	20%
	20

	5
	Speaking 
	5%
	
	5%
	
	5%
	
	5%
	
	20%
	

	Tổng
	40%
	23
	30%
	24
	20%
	13
	10%
	
	100%
	60

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	
	
	
	
	
	

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	



Lưu ý:
- Thời gian mang tính đề xuất, cán bộ ra đề tham khảo để lựa chọn số câu hỏi cho phù hợp với thời gian ấn định của bài kiểm tra.
- Tỉ lệ mức độ nhận thức mang tính đề xuất. 
- Tỉ lệ giữa các kỹ năng và kiến thức ngôn ngữ có thể điều chỉnh trong khoảng 5%.
- Tỉ lệ được tính dựa trên điểm số, không tính trên số lượng câu hỏi. 
- Tỉ lệ giữa câu trắc nghiệm khách quan và câu tự luận là tương đối, có thể điều chỉnh theo điều kiện thực tế. 



BẢNG ĐẶC TẢ KỸ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ  1
MÔN: TIẾNG ANH 11 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 60 PHÚT


	TT
	Kỹ năng
	Đơn vị kiến thức/kỹ năng
	Mức độ kiến thức, kỹ năng
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng Số CH/ bài

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	I.
	LISTENING
	1. Nghe một đoạn hội thoại/ độc thoại trong khoảng 3 phút  (khoảng 170 – 200 từ) để trả lời các dạng câu hỏi có liên quan đến các chủ đề đã học.
(True/False hoặc Gap-filling và / hoặc dạng bài tương tự)
	Nhận biết: 
- Nghe lấy thông tin chi tiết về các chủ điểm đã học.
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	
	Thông hiểu: 
- Hiểu nội dung chính của đoạn độc thoại / hội thoại điểm tìm câu trả lời đúng.
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2

	
	
	
	Vận dụng: 
- Nắm được ý chính của bài nghe để đưa ra câu trả lời phù hợp.
- Tổng hợp thông tin từ nhiều chi tiết, loại trừ các chi tiết sai điểm tìm câu trả lời đúng.
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	
	2. Nghe một đoạn hội thoại/ độc thoại khoảng 3 phút  (khoảng 170 – 200 từ) liên quan đến các chủ đề đã học. 
(MCQs hoặc Matching và / hoặc dạng bài tương tự)
	Nhận biết: 
- Nghe lấy thông tin chi tiết về các chủ điểm đã học.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
- Hiểu nội dung chính của đoạn độc thoại / hội thoại để tìm câu trả lời đúng.
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Vận dụng: 
- Nắm được ý chính của bài nghe để đưa ra câu trả lời phù hợp.

- Tổng hợp thông tin từ nhiều chi tiết, loại trừ các chi tiết sai để tìm câu trả lời đúng.
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	II.
	LANGUAGE
	Pronunciation
Dạng phát âm các nguyên âm đơn, nguyên âm đôi, phụ âm, tổ hợp phụ âm, trọng âm từ thông qua các từ vựng theo chủ điểm đã học.
 
(MCQs)
	Nhận biết:
- Biết cách phát âm các nguyên âm đơn, nguyên âm đôi, phụ âm, tổ hợp phụ âm, trọng âm từ thông qua các từ vựng theo chủ điểm đã học.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
+ Phân biệt được các âm và trọng âm từ trong phần nghe.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	Vận dụng:
+ Vận dụng vào kỹ năng nghe và nói các nội dung liên quan đến phát âm các nguyên âm đơn, nguyên âm đôi, phụ âm, tổ hợp phụ âm, trọng âm từ, trọng âm câu thông qua các từ vựng theo chủ điểm đã học.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vocabulary
Từ vựng theo các chủ điểm đã học.
(MCQs hoặc Word formation và / hoặc dạng bài tương tự)
	Nhận biết:
- Nhận ra/nhớ lại/liệt kê được các từ vựng theo chủ điểm đã học. 
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Hiểu, phân biệt được các từ loại theo chủ điểm đã học.
- Nắm được các mối liên kết của từ trong ngữ cảnh, bối cảnh tương ứng. 
	
	
	1
	
	
	
	
	
	   1
	

	
	
	
	Vận dụng: 
- Vận dụng được từ vựng đã học vào các kỹ năng.
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	Grammar
Thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành 
Động từ tình thái: must vs. have to…
Động từ nối (be, seem …)
Động từ trạng thái dùng ở thì tiếp diễn 
(MCQs hoặc Word formation và / hoặc dạng bài tương tự)
	Nhận biết:
- Nhận ra các kiến thức ngữ pháp đã học. 
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Hiểu và phân biệt các kiến thức ngữ pháp.
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	Vận dụng:
-  Vận dụng những kiến thức ngữ pháp đã học vào bài viết / nghe / đọc.
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	III.
	READING
	1. Reading comprehension
Hiểu được bài đọc có độ dài khoảng 180-200 từ về các chủ điểm đã học và điền từ còn thiếu vào chỗ trống
(Cloze test MCQs)
	Nhận biết: 
- Nhận ra các thành tố ngôn ngữ và liên kết về mặt văn bản.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Phân biệt được các đặc điểm, đặc trưng của các thành tố ngôn ngữ và liên kết về mặt văn bản,
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	Vận dụng:
- Sử dụng được kiến thức kĩ năng trong các tình huống mới.
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	
	2. Reading comprehension
Hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết đoạn văn bản có độ dài khoảng 220-250 từ, xoay quanh các chủ điểm có trong chương trình.

(MCQs)
	Nhận biết:
- Nhận biết các thông tin chi tiết trong bài đọc.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
- Hiểu ý chính của bài đọc. 

	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	Vận dụng: 
- Đoán nghĩa của từ trong văn cảnh.
- Phân tích, tổng hợp ý chính của bài đọc để chọn câu trả lời phù hợp.

	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	IV.
	WRITING
	1. Controlled
Cách dùng từ, cấu trúc, cú pháp. (Word transformation)
	Nhận biết:
- Nhận diện dùng từ, cấu trúc, cú pháp trong các bài viết có kiểm soát như sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh, tìm lỗi sai.
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	Thông hiểu: 
- Hiểu câu gốc và sử dụng các từ gợi ý để viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi.
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2

	
	
	2. Guided
Viết lại câu dùng từ gợi ý hoặc từ cho trước.
(Sentence transformation và / hoặc Sentence building và tương đương) 
	Thông hiểu: 
- Hiểu câu gốc và sử dụng các từ gợi ý để viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi.
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	3

	
	
	


 
	Vận dụng: 
- Phân tích câu gốc, vận dụng các kiến thức đã học để viết bài có mở đầu, thân bài, kết luận

	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	2

	Tổng
	
	
	14
	5
	8
	7
	3
	3
	
	
	25
	15




Lưu ý: 
- Với câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu thì mỗi câu hỏi cần được ra ở một chỉ báo của mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá tương ứng (1 gạch đầu dòng thuộc mức độ đó). 



6.1. Ma trận kiểm tra cuối HK

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 1
MÔN: TIẾNG ANH 10
THỜI GIAN LÀM BÀI KIỂM TRA TRÊN GIẤY: 60 PHÚT (gồm phần kiến thức ngôn ngữ và các kỹ năng Nghe, Đọc, Viết); 
Phần kiểm tra Nói thực hiện riêng, hoặc lấy điểm thông qua bài thuyết trình, luyện tập nói trước lớp …

	TT
	Kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	

	
	
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian

	1
	Listening
	10%
	3
	5%
	4
	5%
	3
	
	
	20%
	10

	2
	Language
	10%
	5
	7%
	6
	3%
	4
	
	
	20%
	15

	3
	Reading
	10%
	5
	5%
	4
	5%
	6
	
	
	20%
	15

	4
	Writing
	10%
	10
	10%
	10
	
	
	
	
	20%
	20

	5
	Speaking 
	5%
	
	5%
	
	5%
	
	5%
	
	20%
	

	Tổng
	40%
	23
	30%
	24
	20%
	13
	10%
	
	100%
	60

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	
	
	
	
	
	

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	



Lưu ý:
- Các câu hỏi ở mức độ Nhận biết và Thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 đáp án  đúng. Riêng đối với phần NGHE có thêm câu hỏi True, False;
- Các câu hỏi ở mức độ Vận dụng và Vận dụng cao có dạng thức là các câu hỏi tự luận (viết câu, viết luận). 
- Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm và tự luận được quy định rõ trong hướng dẫn chấm.



BẢNG ĐẶC TẢ KỸ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 1
MÔN: TIẾNG ANH 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 60 PHÚT

	TT
	Kỹ năng
	Đơn vị kiến thức/kỹ năng
	Mức độ kiến thức, kỹ năng
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng Số CH/ bài

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	I.
	LISTENING
	1. Nghe một đoạn hội thoại/ độc thoại trong khoảng 3 phút  (khoảng 170 – 200 từ) để trả lời các dạng câu hỏi có liên quan đến các chủ đề đã học.
(True/False hoặc Gap-filling và / hoặc dạng bài tương tự)
Nội dung: For a better community, The environment, Family life
	Nhận biết: 
- Nghe lấy thông tin chi tiết về các chủ điểm đã học.
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	
	Thông hiểu: 
- Hiểu nội dung chính của đoạn độc thoại / hội thoại điểm tìm câu trả lời đúng.
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2

	
	
	
	Vận dụng: 
- Nắm được ý chính của bài nghe để đưa ra câu trả lời phù hợp.
- Tổng hợp thông tin từ nhiều chi tiết, loại trừ các chi tiết sai điểm tìm câu trả lời đúng.
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	
	2. Nghe một đoạn hội thoại/ độc thoại khoảng 3 phút  (khoảng 170 – 200 từ) liên quan đến các chủ đề đã học. 
(MCQs hoặc Matching và / hoặc dạng bài tương tự)
Nội dung: For a better community, The environment, Family life
	Nhận biết: 
- Nghe lấy thông tin chi tiết về các chủ điểm đã học.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
- Hiểu nội dung chính của đoạn độc thoại / hội thoại để tìm câu trả lời đúng.
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Vận dụng: 
- Nắm được ý chính của bài nghe để đưa ra câu trả lời phù hợp.

- Tổng hợp thông tin từ nhiều chi tiết, loại trừ các chi tiết sai để tìm câu trả lời đúng.
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	II.
	LANGUAGE
	Pronunciation
Dạng phát âm mạnh và yếu của từ, các dạng viết/phát âm tắt, nối âm giữa phụ âm và nguyên âm, trọng âm câu & nhịp điệu, nuốt âm.
 
Ngữ điệu lên và xuống, câu hỏi nghi vấn (Yes/No question) và câu hỏi có từ để hỏi, câu hỏi thay thế, câu hỏi đuôi, câu hỏi thể hiện câu mời, câu gợi ý…
(MCQs hoặc Matching và / hoặc dạng bài tương tự)
	Nhận biết:
- Biết cách phát âm các nguyên âm đơn, nguyên âm đôi, phụ âm, trọng âm từ có 2 và 3 âm tiết thông qua các từ vựng theo chủ điểm đã học.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
+ Phân biệt được các âm và trọng âm từ trong phần nghe
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	Vận dụng:
+ Vận dụng vào kỹ năng nghe và nói các nội dung liên quan đến phát âm các nguyên âm đơn, nguyên âm đôi, phụ âm, tổ hợp phụ âm, trọng âm từ, trọng âm câu thông qua các từ vựng theo chủ điểm đã học.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vocabulary
+ Từ vựng theo các chủ điểm đã học.
+ Từ đồng nghĩa & Từ trái nghĩa
(MCQs hoặc Word formation và / hoặc dạng bài tương tự)
Nội dung: Family life, Human and the environment, Music, For a better community, Inventions
	Nhận biết:
- Nhận ra/nhớ lại/liệt kê được các từ vựng theo chủ điểm đã học. 
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Hiểu, phân biệt được các từ loại theo chủ điểm đã học.
- Nắm được các mối liên kết của từ trong ngữ cảnh, bối cảnh tương ứng. 
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	Vận dụng: 
- Vận dụng được từ vựng đã học vào các kỹ năng.
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	Grammar
+ Thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, tương lai đơn
+ Câu bị động
+ To-inf/Gerunds
(MCQs hoặc Word formation và / hoặc dạng bài tương tự)
	Nhận biết:
- Nhận ra các kiến thức ngữ pháp đã học. 
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Hiểu và phân biệt các kiến thức ngữ pháp.
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	Vận dụng:
-  Vận dụng những kiến thức ngữ pháp đã học vào bài viết / nghe / đọc.
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	III.
	READING
	1. Reading comprehension
Hiểu được bài đọc có độ dài khoảng 220-250 từ về các chủ điểm đã học.
(Cloze test MCQs hoặc Matching / True-False và / hoặc dạng bài tương tự)
	Nhận biết: 
- Nhận ra các thành tố ngôn ngữ và liên kết về mặt văn bản.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	  3
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Phân biệt được các đặc điểm, đặc trưng của các thành tố ngôn ngữ và liên kết về mặt văn bản,
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	Vận dụng:
- Sử dụng được kiến thức kĩ năng trong các tình huống mới.
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	
	2. Reading comprehension
Hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết đoạn văn bản có độ dài khoảng 220-250 từ, xoay quanh các chủ điểm có trong chương trình.

(MCQs hoặc Matching / True-False và / hoặc dạng bài tương tự)
	Nhận biết:
- Nhận biết các thông tin chi tiết trong bài đọc.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
- Hiểu ý chính của bài đọc. 

	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	Vận dụng: 
- Đoán nghĩa của từ trong văn cảnh.
- Phân tích, tổng hợp ý chính của bài đọc để chọn câu trả lời phù hợp.

	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	IV.
	WRITING
	1. Controlled
+ Word formation
+ Mistake correction
	Nhận biết:
- Nhận diện dùng từ, cấu trúc, cú pháp trong các bài viết có kiểm soát như sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh, tìm lỗi sai.
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	Thông hiểu: 
- Hiểu câu gốc và sử dụng các từ gợi ý để viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi.
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2

	
	
	2. Guided
Viết lại câu dùng từ gợi ý hoặc từ cho trước.
(Sentence transformation và / hoặc Sentence building và tương đương) 
	Thông hiểu: 
- Hiểu câu gốc và sử dụng các từ gợi ý để viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi.
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	Vận dụng: 
- Phân tích câu gốc, vận dụng các kiến thức đã học để viết bài có mở đầu, thân bài, kết luận

	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	2

	V.
	SPEAKING
( 2 Points)
	(Phần SPEAKING tổ chức thi riêng buổi)
+ Nội dung: 
- Hỏi - đáp và trình bày về các nội dung liên quan đến các chủ điểm đã học.
- Sử dụng được một số chức năng giao tiếp cơ bản như hỏi và cung cấp thông tin, bày tỏ ý kiến, ….
+ Kỹ năng: 
- Kỹ năng trình bày một vấn đề; sử dụng ngôn ngữ cơ thể và các biểu đạt trên khuôn mặt phù hợp; kỹ năng nói trước đám đông;…
+ Ngôn ngữ và cấu trúc:
- Ưu tiên sử dụng những cấu trúc đã học.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Introduction 
	Nhận biết: 
- Giới thiệu các thông tin liên quan đến bản thân (ví dụ sở thích / về thầy cô, mái trường / môn học yêu thích, …)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(1 bài – 5%)

	
	
	2. Topic speaking 
	Thông hiểu: 
- Sử dụng kiến thức ngôn ngữ đã học để nói theo chủ đề.
Vận dụng: 
- Sử dụng từ vựng và cấu trúc linh hoạt, diễn tả được nội dung cần nói theo những cách khác nhau. Phát âm tương đối chuẩn.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(1 bài – 5%)

	
	
	3. Q&A
	Vận dụng cao: 
- Hiểu, đặt câu hỏi và trả lời được câu hỏi một cách linh hoạt (của giám khảo hoặc của thành viên trong nhóm). Sử dụng ngôn ngữ một cách tự nhiên và thuần thục.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(1 bài – 10%)

	Tổng
	
	
	14
	5
	8
	7
	3
	3
	
	
	25
	15




MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 1
MÔN: TIẾNG ANH 11
THỜI GIAN LÀM BÀI KIỂM TRA TRÊN GIẤY: 60PHÚT (gồm phần kiến thức ngôn ngữ và các kỹ năng Nghe, Nói ,Đọc, Viết); 
Phần kiểm tra Nói thực hiện riêng, …

	TT
	Kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	

	
	
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian
	Tỉ lệ (%)
	Thời gian

	1
	Listening
	10%
	3
	5%
	4
	5%
	3
	
	
	20%
	10

	2
	Language
	10%
	5
	7%
	6
	3%
	4
	
	
	20%
	15

	3
	Reading
	10%
	5
	5%
	4
	5%
	6
	
	
	20%
	15

	4
	Writing
	10%
	10
	10%
	10
	
	
	
	
	20%
	20

	5
	Speaking 
	5%
	
	5%
	
	5%
	
	5%
	
	20%
	

	Tổng
	40%
	23
	30%
	24
	20%
	13
	10%
	
	100%
	60

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	
	
	
	
	
	

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	




Lưu ý:
- Các câu hỏi ở mức độ Nhận biết và Thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 đáp án  đúng. Riêng đối với phần NGHE có thêm câu hỏi True, False;
- Các câu hỏi ở mức độ Vận dụng và Vận dụng cao có dạng thức là các câu hỏi tự luận (viết câu, viết luận). 
- Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm và tự luận được quy định rõ trong hướng dẫn chấm.




BẢNG ĐẶC TẢ KỸ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ  1
MÔN: TIẾNG ANH 11 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 60 PHÚT

	TT
	Kỹ năng
	Đơn vị kiến thức/kỹ năng
	Mức độ kiến thức, kỹ năng
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng Số CH/ bài

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	I.
	LISTENING
	1. Nghe một đoạn hội thoại trong khoảng 3 phút  (khoảng 170 – 200 từ) để trả lời các dạng câu hỏi  liên quan đến  chủ đề “Global warming”
(True/False 
	Nhận biết: 
- Nghe lấy thông tin chi tiết về chủ điểm global warming.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
- Hiểu nội dung chính của đoạn hội thoại , tìm câu trả lời đúng.
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Vận dụng: 
- Nắm được ý chính của bài nghe để đưa ra câu trả lời phù hợp.
- Tổng hợp thông tin từ nhiều chi tiết, loại trừ các chi tiết sai điểm tìm câu trả lời đúng.
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	
	2. Nghe một đoạn hội độc thoại khoảng 3 phút  (khoảng 170 – 200 từ) liên quan đến các chủ đề đã học. 
MCQs 
	Nhận biết: 
- Nghe lấy thông tin chi tiết về  chủ đề Asean and Vietnam.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
- Hiểu nội dung chính của đoạn độc thoại để tìm câu trả lời đúng.
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Vận dụng: 
- Nắm được ý chính của bài nghe để đưa ra câu trả lời phù hợp.

- Tổng hợp thông tin từ nhiều chi tiết, loại trừ các chi tiết sai để tìm câu trả lời đúng.
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	II.
	LANGUAGE
	Pronunciation; stress
Dạng phát âm ,trọng âm 

(MCQs)


	Nhận biết:
- Biết cách phát âm  mẫu tự : 
+ trọng âm của từ có 2 âm tiết chủ đề cities of the future
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
+ Phân biệt được  mẫu tự ch 
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	Vận dụng:
+ trọng âm của từ có 3 âm tiết chủ đề generation gap
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vocabulary
Từ vựng theo chủ đề : Units 1-5
(MCQs)
	Nhận biết:
- Nhận ra các từ vựng chủ đề Units 1-2. 
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Hiểu, phân biệt được các từ loại theo chủ đề units 2-3
- Nắm được các mối liên kết của từ trong ngữ cảnh, bối cảnh tương ứng. 

	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	Vận dụng: 
- Vận dụng được từ vựng unit 5 vào các kỹ năng.
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	Grammar
Thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành 
Động từ tình thái: must vs. have to…
Từ nối, mệnh đề phân từ hiện tại và phân từ quá  khứ.động từ nối, danh động từ làm chủ ngữ và tân ngữ 
(MCQs hoặc Word formation và / hoặc dạng bài tương tự)
	Nhận biết:
- Nhận ra các dạng của động từ * thì quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành,... 
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Hiểu và phân biệt động từ khuyết thiếu “must, have to,danh động từ làm chủ ngữ, tân ngữ 
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	Vận dụng:
-  Vận dụng mệnh đề phân từ hiện tại và phân từ quá  khứ, từ nối
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	III.
	READING
	1. Reading comprehension
Hiểu được bài đọc có độ dài khoảng 220-250 từ về chủ đề Asean and Vietnam
(Cloze test 
	Nhận biết: 
- Nhận ra các thành tố ngôn ngữ và liên kết về mặt văn bản.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Phân biệt được các đặc điểm, đặc trưng của các thành tố ngôn ngữ và liên kết về mặt văn bản,
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	Vận dụng:
- Sử dụng được kiến thức kĩ năng trong các tình huống mới.
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	
	2. Reading comprehension
Hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết đoạn văn bản có độ dài khoảng 220-250 từ về chủ đề the generation gap

(MCQs)
	Nhận biết:
- Nhận biết các thông tin chi tiết trong bài đọc.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
- Hiểu ý chính của bài đọc. 

	
	
	1
	
	
	
	
	
	   1
	

	
	
	
	Vận dụng: 
- Đoán nghĩa của từ trong văn cảnh.
- Phân tích, tổng hợp ý chính của bài đọc để chọn câu trả lời phù hợp.

	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	IV.
	WRITING
	1. Controlled
Cách  cấu trúc : have to, quá  khứ đơn, hiện tại hoàn thành 
	Nhận biết:
-  nhận biết cấu trúc have to,quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành để hoàn thành câu
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	Thông hiểu:
 nhận biết cấu trúc tương đương để viết lại câu từ tính từ chuyển sang động từ khuyết thiếu, phân từ hoàn thành

	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2

	
	
	3. Guided
Viết lại câu dùng từ gợi ý hoặc từ cho trước.: từ nối,



 
	Thông hiểu: 
- Hiểu câu gốc và sử dụng các từ gợi ý để viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi 
	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	3

	
	
	
	Vận dụng: 
- Phân tích câu gốc, vận dụng các kiến thức đã học để viết bài có mở đầu, thân bài, kết luận

	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	2

	V.
	SPEAKING
	(Phần SPEAKING tổ chức thi riêng buổi)
+ Nội dung: 
- Hỏi - đáp và trình bày về các nội dung liên quan đến các chủ đề global warming
- Sử dụng được một số chức năng giao tiếp cơ bản như hỏi và cung cấp thông tin, bày tỏ ý kiến về global warming
+ Kỹ năng: 
- Kỹ năng trình bày một vấn đề; sử dụng ngôn ngữ cơ thể và các biểu đạt trên khuôn mặt phù hợp; kỹ năng nói trước đám đông;…
+ Ngôn ngữ và cấu trúc:
-  sử dụng những cấu trúc :  should, have to, present simple, future simple
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Introduction 
	Nhận biết: 
- Giới thiệu các thông tin liên quan đến bản thân (ví dụ sở thích / về thầy cô, mái trường / môn học yêu thích, …)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(1 bài – 5%)

	
	
	2. Topic speaking 
	Thông hiểu: 
- Sử dụng kiến thức ngôn ngữ đã học để nói theo chủ đề.
Vận dụng: 
- Sử dụng từ vựng và cấu trúc linh hoạt, diễn tả được nội dung cần nói theo những cách khác nhau. Phát âm tương đối chuẩn.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(1 bài – 5%)

	
	
	3. Q&A
	Vận dụng cao: 
- Hiểu, đặt câu hỏi và trả lời được câu hỏi một cách linh hoạt (của giám khảo hoặc của thành viên trong nhóm). Sử dụng ngôn ngữ một cách tự nhiên và thuần thục.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(1 bài – 10%)

	Tổng
	
	
	14
	5
	8
	7
	3
	3
	
	
	25
	15





	




	TM. NHÓM TIẾNG ANH
                            


	




image3.png




image4.png




image5.png




image6.png




image7.png




image8.png




image1.png




image2.png




